
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Bảng Tổng Hợp Điểm Học Kỳ
Lớp K14DLCANA1 - K14 ĐHSP Âm nhạc LT từ CĐ

Học Kỳ 2 - Năm Học 16-17

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK KT Th TK

ĐTB ĐTBTL Tg Điểm TCHK TCTL
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Trang 1

1 16DCAN1501 Nguyễn Thị Thu An 20/02/87  8  7 7  8  9 9  7  8 8  6  6 6  8  7 7  7  7 7  8  7 7  7  8 8  7  7 7  7  8 8  8  8 8  7.48  7.68 172.00 23 37

2 16DCAN1502 Nguyễn Văn Họa 03/10/88  7  5 6  8  8 8  7  6 6  8  5 6  7  6 6  7  5 6  9  6 7  8  7 7  7  6 6  8  8 8  9  8 8  6.78  7.19 156.00 23 37

3 16DCAN1503 Lê Thị Phượng 06/03/89  8  7 7  9  9 9  7  8 8  9  6 7  8  7 7  8  7 7  8  8 8  8  8 8  7  8 8  8  8 8  9  8 8  7.74  8.03 178.00 23 37

4 16DCAN1504 Trần Hồng Thắng 28/08/89  7  6 6  8  8 8  7  8 8  6  5 5  7  7 7  8  8 8  5  8 7  7  8 8  5  8 7  5  8 7  7  8 8  7.22  7.70 166.00 23 37

5 16DCAN1505 Nguyễn Quốc Thịnh 23/10/86  7  5 6  8  8 8  7  7 7  6  5 5  7  6 6  9  8 8  9  6 7  7  8 8  7  6 6  8  7 7  8  7 7  6.83  7.16 157.00 23 37

6 16DCAN1506 Vũ Thị Huyền Trang 24/11/88  8  5 6  8  9 9  7  7 7  9  7 8  8  7 7  7  8 8  9  8 8  8  8 8  8  7 7  8  8 8  9  9 9  7.78  8.00 179.00 23 37

7 16DCAN1507 Nguyễn Thị Hải Vân 26/05/82  8  6 7  8  9 9  7  6 6  9  7 8  7  7 7  9  8 8  8  8 8  8  7 7  7  8 8  9  9 9  7.76  8.00 163.00 21 35

8 16DCAN1508 Tống Thị Kim Xuyến 12/09/87  8  7 7  8  8 8  7  8 8  9  7 8  9  7 8  7  7 7  9  8 8  7  8 8  5  7 6  8  8 8  9  7 8  7.65  7.73 176.00 23 37

Các Môn Học
01.
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DANC1201
DANC1202
DANC1203
DANC1204
DANC1208
DANC1214

Những NLCB của CN Mác- Lênin và TTHCM   
TLH lứa tuổi và TLH sư phạm             
LL dạy học và LL giáo dục               
PP Nghiên cứu khoa học giáo dục         
Âm nhạc cổ truyền Việt nam              
PP học đàn phím điện tử 3               

2 
2 
2 
2 
2 
2 

07.
08.
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11.

DANC2205
DANC2207
DANC2217
DANC2223
DANC2315

Rèn luyện NVSP thường xuyên             
Thực hành sư phạm âm nhạc               
Phân tích tác phẩm âm nhạc 1            
Phức điệu                               
Hát đồng ca, Hợp xướng                  
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